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Câu 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ của mỗi vế trong câu ghép sau: 

   Anh cháu không thể mang trả ông được vì anh ấy bị bệnh đang phải nằm nhà. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

Câu 2: Đặt một câu ghép có sử dụng cặp quan hệ từ: “chẳng những… mà…” để nói 

về việc học tập. 

....................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

 

Câu 3: Xếp các từ ngữ sau thành ba nhóm: truyền thụ, truyền bá, truyền nghề, 

truyền khẩu, truyền nhiễm, cha truyền con nối, truyền tin, truyền máu, gia truyền, 

truyền thanh, truyền ngôi, truyền nước biển, truyền tụng, lưu truyền, truyền bệnh, 

truyền thuyết. 

a. Truyền có nghĩa trao lại cho người khác:  

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

b. Truyền có nghĩa lan rộng:  

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

c. Truyền có nghĩa nhập vào hoặc đưa vào cơ thể: 

........................................................................................................................... 

........................................................................................................................... 

Câu 4: Đoạn văn “ Cô vừa bước vào lớp, các bạn đã ríu rít ùa lên chúc mừng và 

tặng quà cho cô. Nam tặng cô chiếc kẹp tóc. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt cô.” 

- Có ............  câu ghép, đó là câu: .............................................................................. 

..................................................................................................................................... 



- Câu ghép trên được nối với nhau bằng cặp quan hệ từ: ......................................... 

Câu 5: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong đoạn văn sau và cho biết các câu trong đoạn 

thuộc loại mẫu câu nào? 

Cơn lũ đến chớp nhoáng. Nước lũ phóng ầm ầm trong thung lũng. Những cây gỗ lớn 

lao vùn vụt trên dòng sông.  

- Các câu trong đoạn văn trên thuộc mẫu câu: .............................................? 

Câu 6: Tìm cặp quan hệ từ thích hợp cho đoạn văn sau: 

Ngày nay trên đất nước ta, ................. công an làm nhiệm vụ giữ gìn trật tự, an ninh 

................. mỗi một người dân đều có trách nhiệm bảo vệ công cuộc xây dựng hòa 

bình. 

Câu 7: Nêu ý nghĩa của câu ca dao sau: 

Dù ai đi ngược về xuôi 

Nhớ ngày giỗ Tổ mùng mười tháng ba. 

Câu 8: Tìm các từ nối thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu ghép sau đây: 

a. Gió thổi ào ào, cây cối nghiêng ngả, bụi cuốn mù mịt ......... một trận mưa ập tới. 

b. Trong vườn, ánh trăng đang chiếu sáng trên các vòm lá ............ vạn vật thì đang 

say ngủ. 

c. Những chú dơi bay lượn khắp vườn ................. bác đom đóm ngồi chong đèn học 

bài. 

d. Minh không đạt học sinh giỏi ............... Minh rất ham chơi. 

Câu 9: Tìm quan hệ từ thích hợp điền vào chỗ trống trong từng câu sau đây 

a. Mưa rất to ........... gió rất mạnh. 

b. Bố tôi là kỹ sư ....................... mẹ tôi là giáo viên. 

c. Do thời tiết không thuận lợi ..................... lúa không được mùa. 

d. Tôi khuyên nó .................. nó vẫn không nghe. 

Câu 10. Đặt một câu ghép trong đó có sử dụng quan hệ từ hoặc cặp quan hệ từ biểu 

thị quan hệ nguyên nhân – kết quả. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 



Câu 11: Tìm các quan hệ từ trong câu sau: 

   Trường học của em là một ngôi trường thoáng mát và rộng rãi nhất của phường.  

 

Câu 12: Đặt 2 câu ghép với yêu cầu sau  

a ) Chỉ quan hệ tăng tiến . 

……………………………………………………………………...................           

……………………………………………………………………................... 

b )  Chỉ quan hệ tương phản . 

……………………………………………………………………...................           

……………………………………………………………………................... 

Câu 13: Điền từ vào chỗ trống để hoàn thành các câu tục ngữ sau: 

1. Có ……thì nên.  

2. Nước chảy đá ……. 

3……..tha lâu có ngày đầy tổ.  

4. Chân ……..đá mềm.  

5. Lửa thử vàng, gian nan thử …….. 

6. Chớ thấy sóng cả mà ………tay chèo.  

7. Thương ………….. như thể thương thân. 

8. Thua keo này, ……. keo khác.  

9. Thất bại là mẹ………….. 

10. Thắng không kiêu, bại không ……….. 

Câu 14: Điền x/s:  

….ơ suất                   ..uất xứ                    …ót xa  

…ơ sài                      ....ứ ….ở                      xa …ôi  

…ơ …ác                   ... ..ao …uyến               …ục sôi   

…ơ sinh                    …inh sôi                  …inh xắ 



Câu 15: Em hãy viết một đoạn văn từ 10 đến 15 câu theo hiểu biết của mình về cách 

phòng tránh dịch cúm Sars do vi-rút Covid-19 gây ra. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


